
Thứ, ngày, 

tháng
Thời lượng Nội dung giảng dạy

Xác nhận của 

người 

được dạy thay

                        Hoạt động chơi ngoài trời

 1. HĐ quan sát có mục đích: Dạo chơi quanh sân 

trường

 2. TC: Mèo đuổi chuột; Dung dăng dung dẻ

 3. CTYT: Chơi với lá cây rụng, chơi với cát nước, 

chơi tưới cây, lau lá, chơi đóng dấu, Chơi với đồ chơi 

ngoài trời đu quay, cầu trượt...

Chơi, hoạt động ở các góc 

1. Tên các góc: 1. Góc XD: Xây trường mầm non; 2. 

Góc phân vai: Gia đình, Cửa hàng bách hóa, Cô giáo; 

3. Góc tạo hình: Cắt dán ngôi trường của bé; 4. Góc 

sách: Xem tranh chuyện về trường mầm non; 5. Góc 

Toán: Ke cắt chữ số 5

2. Mục đích yêu cầu: Trẻ biết sử dụng các khối gỗ, 

gạch, lọ sữa để xếp, lắp ghép thành khuôn viên trường 

MN. Trẻ biết thể hiện vai chơi của mình chơi liên kết 

giữa các nhóm chơi. Rèn kỹ năng cắt dán đường thẳng, 

cong. Biết lật mở từng trang sách. Trẻ biết ke cắt số 5 

theo mẫu.
3. Đồ chơi học liệu: Khối hộp, nút  nhựa hàng rào, vỏ 

sữa, viên gạch, sỏi, cây hoa nhà các khối nhựa nhỏ.... 

Đồ chơi bán hàng, đồ chơi gia đình: Các loại hàng hóa, 

bát thìa,  xoong, chảo...Kéo, giấy A4, hồ dán bút 

sáp…Sách, tranh chuyện ...Kéo giấy màu, mẫu chữ số 

5, bút chì…

UBND THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ
TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY - TUẦN 2 - THÁNG 9 - NĂM 2024

Chủ đề: Trường mầm non, tết trung thu; Chủ đề nhánh: Lớp mẫu giáo D2 của bé
(Thời gian từ ngày 09 tháng 9 đến ngày 13 tháng 9 năm 2024)

Sáng thứ 5 

ngày  

12/9/2024 

dạy lớp D1

01 giờ 

(từ 9h00 

phút - 

10h00 

phút)

      Thực hiện giảng dạy 4 giờ/tuần (03 giờ dạy thay Tổ trưởng Tổ MGN -MGL (lớp MGL D2) 

và 01 giờ dạy thay đ/c Phạm Thị Quỳnh - Ủy viên BCH công đoàn (lớp MGL D1) vào ngày thứ 

5 hàng tuần theo Quyết định số 113/QĐ-MNSC ngày 01 tháng 08 năm 2024 của Trường mầm 

non Sơn Ca về việc phân công nhiệm vụ đối với viên chức quản lý trường MN Sơn Ca, TP Điện 

Biên Phủ năm học 2024-2025

Người dạy: Phạm Thị Vinh, Phó hiệu trưởng Trường mầm non Sơn Ca



Thứ, ngày, 

tháng
Thời lượng Nội dung giảng dạy

Xác nhận của 

người 

được dạy thay

4. Tổ chức hoạt động:

- Thỏa thuận trước khi chơi: Cô trò chuyện với trẻ về 

chủ đề, cô giới thiêu các góc cho trẻ chọn góc chơi. 

Sau đó cô cho trẻ lấy thẻ cài vào góc chơi.

- Quá Trình chơi: Trẻ vào góc chơi cô bao quát – cô đi 

từng góc gợi ý cho trẻ phân vai chơi, hướng dẫn trẻ 

chơi, nếu trẻ chưa biết  phân vai cô nhập vai chơi giúp 

trẻ phân vai chơi. Cô gợi ý cho trẻ liên kết các góc 

chơi. Trong khi trẻ chơi cô động viên khuyến khích trẻ 

chơi. 

- Kết thúc: Cô cho trẻ cất đồ chơi vào đúng nơi qui 

Thực hiện các nội dung hoạt động buổi chiều tại 

lớp, bao gồm các hoạt động:

1. Ăn bữa phụ:  Phối hợp với đ/c giáo viên tại lớp, tổ 

chức ăn cho trẻ ăn bữa phụ: Chuẩn bị bàn, ghế để tổ 

chức cho trẻ ăn phụ. Cô dạy trẻ cách rửa tay trước và 

sau khi ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên cho trẻ ăn hết 

suất, đặc biệt chú ý quan tâm chăm sóc trẻ ăn chậm, 

biếng ăn, mới ốm dậy, SDD.

2. Chơi, hoạt động theo ý thích: cung cấp kiến thức 

mới: dạy trẻ đọc bài thơ "Bàn tay cô giáo".

 - CTYT: Cho trẻ chơi ở các góc, chơi với đồ chơi xâu 

luồn, lắp ghép, chơi với bộ số, hột hạt, lắp ghép số 

lượng…

 3. Trả trẻ: Trò chuyện về nơi ở. Số điện thoại của gia 

đình, người thân. Khi lạc đường biết hỏi, gọi người 

giúp đỡ. Trao đổi phụ huynh về tình hình sức khỏe của 

trẻ.

Sáng thứ 5 

ngày  

12/9/2024 

dạy lớp D1

01 giờ 

(từ 9h00 

phút - 

10h00 

phút)

Phạm Thị Vinh

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                Đặng Thị Hải Yến

NGƯỜI THỰC HIỆN

Chiều thứ 

5

ngày 

12/9/2024 

dạy lớp D2

3 giờ

(Từ 14h00-

17h00)

                                                              HIỆU TRƯỞNG PHÊ DUYỆT
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